Ôn thi lớp 10


Bài 1. Tính 
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Bài 2. 
a)
Cho a, b, c thoả mãn 
[image: image3.wmf]222
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. Chứng minh rằng 
[image: image4.wmf]abbccaabc6.
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b)
Chứng minh rằng với số nguyên dương a chia cho 4 dư 2 thì biểu thức 
[image: image5.wmf]n
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Từ (1) và (2) suy ra: 
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b)
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Với 
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Giả sử 
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 với n = k, tức là 
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Ta có:
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Vậy 
[image: image16.wmf]P4
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 với a = 4m + 2.

Bài 3. Biết 
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Nhân cả hai vế của (1) với 
[image: image19.wmf]2
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, ta được:
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Nhân cả hai vế của (1) với 
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, ta được:
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(3)


Cộng (2) và (3) vế theo vế, ta được: 2(x + y) = 0.


Vậy x + y = 0.

Bài 4. Chứng minh bất đẳng thức: 
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Bài 5. Cho 3 số dương x, y, z thoả mãn x + y + z = 1. Chứng minh:
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Từ x + y + z = 1 suy ra:
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Áp dụng bất đẳng thức Côsi cho 2 số dương, ta có:
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Bài 6. Chứng minh rằng tích của 4 số nguyên dương liên tiếp không thể là số chính phương.
Giải


Gọi 4 số nguyên dương liên tiếp là: x, x + 1, x + 2, x + 3 với x nguyên dương.

Giả sử 
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 là hai số chính phương hơn kém nhau 1 đơn vị nên:
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 trái với giả thiết.

Vậy tích củia 4 số nguyên dương liên tiếp không thể là một số chính phương.

Bài 7. Phân tích thành nhân tử: 
[image: image38.wmf]43
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Áp dụng: Giải phương trình 
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Áp dụng: Điều kiện: 
[image: image41.wmf]2
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Các giá trị của x tìm được đều khác 
[image: image43.wmf]2
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Vậy nghiệm của phương trình đã cho là: 
[image: image44.wmf]x26,x1,x2,x26.
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Bài 8. 


a)
Cho x > 0, y > 0 và 
[image: image45.wmf]xy1
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. Chứng minh: 
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b)
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 
[image: image47.wmf]2
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a)
Bài toán phụ: Cho a, b > 0. Chứng minh rằng: 
[image: image48.wmf]114
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Chứng minh: Áp dụng bất đẳng thức Côsi cho hai số dương ta có:
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Áp dụng bài toán phụ trên ta có:
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Do đó 
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Ta có: 
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Vậy 
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Dấu “=” xảy ra 
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(thoả (*))

Vậy giá trị nhỏ nhất của A là 
[image: image60.wmf](
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Bài 9. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của: 
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Ta có: 
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· Xét y = 1, ta có: 
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· Xét 
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Để có x thì phải có 
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y = 0 thì 
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Vậy: 
Giá trị nhỏ nhất của y là 0 với x = 0




Giá trị lớn nhất của y là 
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Bài 10. Phân tích thành nhân tử: 
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Bài 11. Giải các phương trình và hệ phương trình:
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Điều kiện: 
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Ta có: 
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Với y = 2, ta có: 
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Với 
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Vậy phương trình đã cho có 4 nghiệm:
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b)
Điều kiện: 
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· Xét x = 0 thì y = 0, hệ có nghiệm 
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Thay vào (1) ta có:
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Với x = -1, ta có: 
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Với 
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Vậy nghiệm của hệ là: 
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Bài 12. 

a)
Chứng minh: 
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Chứng minh: 
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c)
Cho x > 0, y > 0 và x + y = 1. Chứng minh: 
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Cách 1. 
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Cách 2. 
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Do đó 
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b)
Áp dụng câu a) ta có: 
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Theo a) ta có: 
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Suy ra 
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Từ (1) và (2) có: 
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c)
Áp dụng bất đẳng thức Côsi cho hai số dương, ta có:
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Theo câu b) ta có: 
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Do đó: 
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Từ (3) và (4) ta có: 
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Bài 13. Rút gọn các biểu thức:
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Bài 14. Tìm tất cả các số nguyên x thoả: 
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Điều kiện: 
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x = 0 không là nghiệm của (*) vì 
[image: image129.wmf]50
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[image: image130.wmf]x0
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, ta có: 
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 nên 
[image: image133.wmf]x1
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Do đó 
[image: image134.wmf]5432
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Suy ra (*) vô nghiệm.

Vậy phương trình chỉ có một nghiệm nguyên là x = 3.

* Cách 2. 
[image: image135.wmf]x0,x
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Với x = 0, 1, 2, 4 đẳng thức không thoả

Với x = 3 đẳng thức thoả

Với 
[image: image136.wmf]x5

³

, ta có:


[image: image137.wmf]233
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Vậy phương trình chỉ có một nghiệm nguyên là x = 3.

Bài 15. Cho n là số nguyên dương. Chứng minh ta luôn có bất đẳng thức:

[image: image138.wmf]23n
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Giải


Với m nguyên dương, ta có: 
[image: image139.wmf]mm1m
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Thay m lần lượt bởi: 1, 2, 3,..., n, ta có:






[image: image140.wmf]11,52,5

322.3

=-







[image: image141.wmf]22

22,53,5

32.32.3

=-







[image: image142.wmf]323

33,54,5

32.32.3

=-






.........................






[image: image143.wmf]nn1n

nn0,5n1,5

32.32.3

-

++

=-



Do đó: 
[image: image144.wmf]23nn
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Bài 16. Tìm tất cả các số thực x thoả: 
[image: image145.wmf](
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Điều kiện: 
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Áp dụng bất đẳng thức Côsi cho hai số không âm, ta có:
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Do đó: 
[image: image151.wmf](
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Vậy 
[image: image152.wmf]2x4
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 là các giá trị của x cần tìm.

Bài 17. Cho các số thực dương a, b, c thoả 
[image: image153.wmf]222
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Giải


Cách 1. Ta có:
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Dấu “=” xảy ra 
[image: image156.wmf]a3

Û=

.



Tương tự, ta có: 
[image: image157.wmf]3232
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Mà 
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Do đó
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Dấu “=” xảy ra 
[image: image161.wmf]abc3
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Vậy giá trị nhỏ nhất của 
[image: image162.wmf]333
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 là 81.


Cách 2. Áp dụng bất đẳng thức Côsi cho hai số không âm, ta có:
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Do đó 
[image: image164.wmf](
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Giải tiếp như Cách 1.


Cách 3. Bài toán phụ: Chứng minh rằng:

[image: image165.wmf](
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Dấu “=” xảy ra 
[image: image166.wmf]3
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Áp dụng cho bài toán, ta có:


[image: image167.wmf](
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Do đó

[image: image169.wmf]333
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Dấu “=” xảy ra 
[image: image170.wmf]abc3
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Vậy giá trị nhỏ nhất của 
[image: image171.wmf]333
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 là 81.

Cách 4. Bài toán phụ: Cho 
[image: image172.wmf]a,b,c0
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. Chứng minh rằng 
[image: image173.wmf]3
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 (BĐT Côsi cho ba số không âm)


Dấu “=” xảy ra 
[image: image174.wmf]abc
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Áp dụng vào bài toán, ta có:




[image: image175.wmf]3333232
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Giải tiếp như Cách 1.

Bài 18. Cho x, y > 0 và 
[image: image176.wmf]xy1
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. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

[image: image177.wmf]22
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Giải


Áp dụng bất đẳng thức Côsi cho hai số dương a, b, ta có:

[image: image178.wmf]ab
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(2)

và 
[image: image180.wmf](
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Áp dụng (1), (2), (3), ta có:
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Dấu “=” xảy ra 
[image: image182.wmf]1
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. Vậy giá trị nhỏ nhất của A là 11.

Bài 19. Tìm tất cả các số nguyên x, y, z thoả phương trình:

[image: image183.wmf]22222
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Giải


[image: image184.wmf](
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Do ƯCLN(2, 3) = 1 nên 
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Suy ra 
[image: image187.wmf]2
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· Xét 
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, ta có: 
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(1) có các nghiệm: 
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không có nghiệm nguyên x.
· Xét 
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[image: image207.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image208.wmf]2
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 vô nghiệm


Vậy nghiệm nguyên của (1) là:
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[image: image212.wmf](
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Bài 20. Một số nguyên dương N có đúng 12 ước số (dương) khác nhau kể cả chính nó và 1, nhưng chỉ có 3 ước nguyên tố khác nhau. Giả sử tổng của các ước nguyên tố đó là 20, tính giá trị nhỏ nhất có thể có của N.
Giải


Gọi 3 ước nguyên tố của N là p, q, r và p < q < r.

Vì chỉ có 2 là số nguyên tố chẵn duy nhất nên:


Nếu p > 2 thì p lẻ, suy ra q + r là tổng hai số nguyên tố lẻ nên q + r chẵn.


Mặt khác, do p lẻ nên q + r = 20 – p lẻ (mâu thuẫn)


Do đó p = 2 và q + r = 18

[image: image213.wmf]abc
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Với 
[image: image214.wmf]a,b,c

Î

¥

 và (a + 1)(b + 1)(c + 1) = 12, mà 12 = 2.2.3

Do đó N có thể là:

22.5.13; 2.52.13; 2.5.132; 22.7.11; 2.72.11; 2.7.112.

Vậy N nhỏ nhất là 22.5.13 = 260.

Ghi chú. Công thức tính số ước nguyên dương của một số nguyên dương:

Nếu n = 1 thì số ước nguyên dương của n là 1


Nếu n > 1 và n phân tích dưới dạng tiêu chuẩn 
[image: image215.wmf]=
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 thì số ước nguyên dương của n là: ((1 + 1)((2 + 1)...((k + 1).

Bài 21. Chứng minh các bất đẳng thức sau:

a)

[image: image216.wmf]222
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 với mọi a, b, c


b)
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 (a > 0, b > 0, c > 0)

c)

[image: image218.wmf](
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 với mọi a, b, c, d, e.
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a)
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 EMBED Equation.DSMT4  
[image: image220.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

222

222222

222

2a2b2c2ab2bc2ca0

a2abbb2bccc2caa0

abbcca0B

  §T ®óng

Û++---³

Û-++-++-+³

Û-+-+-³





Do đó:
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 là BĐT đúng.

b)
Áp dụng câu a) ta có:
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Do đó:

[image: image223.wmf](
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c)
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Do đó: 
[image: image226.wmf](
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 là BĐT đúng.

Bài 22. Chứng minh các bất đẳng thức:

a)

[image: image227.wmf]3322
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với a > 0, b > 0

b)

[image: image228.wmf]2
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với 
[image: image229.wmf]x1
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Giải


a)
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b)

[image: image232.wmf]x1x10
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Áp dụng bất đẳng thức Côsi cho hai số không âm, ta được:
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Bài 23. Với a > 0. b > 0, c > 0, hãy chứng minh các bất đẳng thức sau:

a)

[image: image234.wmf]abbc
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b)
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c)
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Giải


a)
Áp dụng bất đẳng thức Côsi cho hai số dương, ta có:
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b)
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Chứng minh tương tự câu a) ta có:
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Do đó: 
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c)
a, b > 0. Ta có: 
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)

33

33

abab

ababab0

2ab2

++

Þ+-+³Þ³




Chứng minh tương tự ta cũng có:
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Do đó: 
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Bài 24. Cho hai số a và b khác 0 thoả mãn: 
[image: image247.wmf]111

.

ab2

+=

 Chứng minh phương trình ẩn x sau luôn có nghiệm:
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Giải


Xét phương trình: 
[image: image249.wmf]2
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(1) có 
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Xét phương trình: 
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mà
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)

(

)

2

2222

12

ab4abab2abab0

ÞD+D=+-+=+-=-³



[image: image256.wmf]Þ

có ít nhất một trong hai phương trình có nghiệm.

Do đó phương trình 
[image: image257.wmf](

)

(

)

22

xaxbxbxa0

++++=

luôn luôn có nghiệm.

Bài 25. Tìm số nguyên m để 
[image: image258.wmf]2
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Giải


Để 
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Đặt 
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Với m , k là số nguyên thì 2k + 2m + 1 và 2k – 2m – 1 phải là ước của 91
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Vậy để 
[image: image264.wmf]2
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 là số hữu tỉ thì 
[image: image265.wmf]{
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Bài 26. Đặt
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Chứng minh rằng: 
[image: image270.wmf]22232n2
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Giải


Với 
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, ta chứng minh được:
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Lần lượt thay k từ 2 đến n, ta được:
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Cộng từng vế các bất đẳng thức trên, ta được:
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Do đó
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Bài 27. 

a)
Phân tích số 10000000099 thành tích của hai số tự nhiên khác 1.


b)
Cho 2a + 3b = 5. Chứng minh: 
[image: image276.wmf]22
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Giải


a)
Ta có:
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b)
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Dấu “=” xảy ra khi a = b = 1.

Bài 28. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của 
[image: image280.wmf]2
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Giải
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(1)
(1) có nghiệm khi 
[image: image282.wmf]2
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Vậy GTNN của y là 0 khi x = 0; GTLN của y là 
[image: image283.wmf]28
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 khi 
[image: image284.wmf]14
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Bài 29. Cho các tập hợp:
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Hỏi tập hợp C có bao nhiêu phần tử.

Giải


Gọi 
[image: image286.wmf]xC
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, ta có:
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Suy ra x + 4 chia hết cho 15, vì ƯCLN(3, 5) = 1 
[image: image289.wmf]x415nx15n4
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Mà phần tử lớn nhất của A là 2006 ứng với k = 668, phần tử lớn nhất trong tập B là 3341



[image: image290.wmf]215n420061n134
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.


Vậy tập C có 134 phần tử.

Bài 30. Tìm các số nguyên x, y thoả mãn: 
[image: image291.wmf]2222
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Giải


Ta có: x = y = 0 là một nghiệm của phương trình.

Xét 
[image: image292.wmf]x;y0
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. Từ (1) 
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[image: image294.wmf]2
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Kết quả: (x; y) = (0; 0), (4; -1), (4; 2), (-4; 1), (-4; -2).
Bài 31. Cho tích của hai số tự nhiên bằng 
[image: image297.wmf]2004
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. Hỏi tổng của hai số đó có chia hết cho 2004 không?

Giải


Ta có: 2003 = 3k – 1 nên 
[image: image298.wmf](
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. Do đó có các trường hợp sau:
· a = 3x + 1 và b = 3y + 1 
[image: image299.wmf]ab3n2
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 không chia hết cho 3 nên không chia hết cho 2004.
· a = 3x + 2 và b = 3y + 2 
[image: image300.wmf]ab3p1

Þ+=+

 không chia hết cho 3 nên không chia hết cho 2004.
Trong mọi trường hợp a  + b đều không chia hết cho 2004.

Bài 32. So sánh:
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    và
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Giải


Ta có: 
[image: image303.wmf]11
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Tương tự:
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Cộng từng vế các bất đẳng thức cùng chiều trên ta được:

[image: image307.wmf]A21B2AB2120
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Vậy A > B.

Bài 33. Cho hai số dương x, y. Biết tổng của chúng bằng 6 lần trung bình nhân của chúng. Tính tỉ số 
[image: image308.wmf]x
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Giải


Ta có: 
[image: image309.wmf]xy6xy
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Chia cả hai vế cho y ta được: 
[image: image310.wmf]xx
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Đặt 
[image: image311.wmf]x

t0

y

=>

, ta có phương trình: 
[image: image312.wmf]2
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Giải phương trình ta được hai nghiệm: 
[image: image313.wmf]1
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và 
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Vậy 
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Bài 34. So sánh: 
[image: image316.wmf]20052007
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 và 
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Giải


Ta có: 
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Vậy 
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 > 
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Bài 35. Chứng minh: 
[image: image322.wmf]33333
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 (tử có 2006 dấu căn; mẫu có 2005 dấu căn).
Giải


Đặt 
[image: image323.wmf]3333a
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 (có 2006 dấu căn)
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 vì a + 3 > 4.

Bài 36. Cho ba số a, b, c thoả mãn a > b > c và a+ b + c = 12.Chứng minh rằng trong 3 phương trình sau:

[image: image326.wmf]2
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(3)

có một phương trình có nghiệm, một phương trình vô nghiệm.

Giải


Từ a > b > c và a + b + c = 12 
[image: image329.wmf]3aabc123ca4c
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Phương trình 
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Phương trình 
[image: image333.wmf]2
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 vô nghiệm.

Bài 37. Cho tam giác ABC vuông tại A, cạnh huyền là a, hai cạnh góc vuông là b và c. Chứng minh: 
[image: image334.wmf]bca2
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Giải


Ta có: 
[image: image335.wmf](
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Mà
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Đẳng thức xảy ra khi b = c, tức là tam giác ABC vuông cân tại A.

Bài 38. Cho 
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Tính: 
[image: image340.wmf]22
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[image: image341.wmf](

)

(

)

2

32642242

2

32624422

a3aba6ab9ab2006

b3abb6ab9ab2005

+=++=

+=++=





[image: image342.wmf](

)

(

)

22

323264224622

a3abb3aba3ab3abb20062005

Þ+-+=-+-=-



Hay
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Bài 39.
 Cho a, b, c > 0 và 
[image: image345.wmf]abc1
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. Chứng minh rằng:

[image: image346.wmf]222
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Giải


Đặt 
[image: image347.wmf]222
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, ta có:
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Áp dụng bất đẳng thức 
[image: image349.wmf](
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Bài 40. Cho 
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Chứng minh 
[image: image354.wmf]AB
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Các biểu thức trong ngoặc đều chia hết cho n + 1 nên:

[image: image359.wmf](
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Lại có: 
[image: image360.wmf](
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Các biểu thức trong dấu ngoặc đều chia hết cho n nên:


[image: image361.wmf]2An
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Vì n và n + 1 là hai số nguyên tố cùng nhau nên từ (1) và (2) suy ra
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Vậy 
[image: image363.wmf]AB

M

.

Bài 41. Cho a, b, c là các số thực khác 0 và 
[image: image364.wmf](
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Từ giả thiết suy ra:
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Bài 42. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số 
[image: image378.wmf]2
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 với x > 0.
Giải

Ta có: 
[image: image379.wmf]3
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 (Bất đẳng thức Côsi)

Giá trị nhỏ nhất của y là 3 khi 
[image: image380.wmf]2
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Bài 43. Tìm x, y thoả mãn 
[image: image381.wmf](
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(1)

Điều kiện: 
[image: image383.wmf]x0
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Đặt 
[image: image384.wmf]xz
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, ta có phương trình:
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Xem (2) là phương trình bậc hai ẩn z thì phương trình có nghiệm khi 
[image: image386.wmf]'0
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với mọi y


Để phương trình có nghiệm thì 
[image: image388.wmf]1
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Thế vào (1) ta tìm được 
[image: image389.wmf]1
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Bài 44. Tìm số tự nhiên có 5 chữ số, biết rằng số đó bằng lập phương của số tạo bởi chữ số hàng vạn và chữ số hàng nghìn của số đã cho (theo thứ tự đó).
Giải

Gọi số cần tìm là 
[image: image390.wmf]abcde

, ta có: 
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Đặt 
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Vì y < 1000 nên từ (1)

[image: image395.wmf](
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(3)


Từ (2) và (3) suy ra x = 32.


Vậy số cần tìm là 
[image: image396.wmf]3
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Bài 45. Xác định m để hai phương trình:

[image: image397.wmf]2
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có nghiệm chung.

Giải

Gọi 
[image: image399.wmf]0
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 là nghiệm chung của hai phương trình, ta có:
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Từ (2) suy ra 
[image: image401.wmf]0
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Thay 
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 vào hệ phương trình ta được: 
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Với m = -2 thì hai phương trình có nghiệm chung.

Bài 46. Tìm các giá trị của x, y thoả mãn: 
[image: image406.wmf](
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Bài 47. Tìm x, y, z thoả mãn: xy + yz = 8; yz + zx = 9; zx + xy = 5.
Giải

Từ giả thiết

xy + yz = 8; yz + zx = 9; zx + xy = 5
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xy + yz + zx = 11






[image: image409.wmf]Þ



xy = 2; yz = 6; zx = 3
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(xyz)2 = 36
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[image: image412.wmf]xyz6
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Nếu xyz = 6 thì
x = 1; y = 2; z = 3.


Nếu xyz = -6 thì
x = -1; y = -2; z = -3.

Bài 48. Cho các số thực a, b, c khác 0 thoả mãn: a + b + c = abc và a2 = bc. Chứng minh: 
[image: image413.wmf]2
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Giải

Từ giả thiết: a + b + c = abc và a2 = bc 
[image: image414.wmf]3
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 b và c là hai nghiệm của phương trình:
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Vì (1) có nghiệm nên 
[image: image417.wmf](
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Mà 
[image: image418.wmf]2
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Bài 49. Tìm số có ba chữ số sao cho tỉ số giữa số đó và tổng các chữ số của nó là bé nhất.
Giải

Gọi số có ba chữ số cần tìm là 
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Với a, b xác điịn thì k bé nhất khi c lớn nhất 
[image: image424.wmf]c9

Þ=





[image: image425.wmf](

)

9ab990a81

99a9b90a8190a81

k111910

abcab9ab9ab9

+++-

+--

=+=+=++=+

++++++++



Với a xác định thì k bé nhất khi b lớn nhất 
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k bé nhất khi a bé nhất 
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Vậy số phải tìm là 199 và 
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Bài 50. Cho 
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. Tìm giá trị của:

[image: image431.wmf]xyyzztxt

M.

zttxxyyz

++++

=+++

++++


Giải

Từ giả thiết suy ra:  
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a)
Nếu x + y + z + t = 0 thì
x + y = -(z + t); y + z = -(t + x); z + t= -(x + y); x + t = -(y + z) nên M = -4


b)
Nếu 
[image: image434.wmf]xyzt0

+++¹

 thì
y + z + t = z + t + x = t + x + y = x + y + z
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   x = y = z = t nên M = 4. 

Bài 51. Tìm 
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Xét các trường hợp xảy ra ta tìm được n = 2 hoặc n = -3.

Bài 52. Tìm x, y, z, t thoả mãn 
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Nhân cả hai vế của phương trình với 4, ta được:
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Suy ra x = y = z = t = 0.

Bài 53. Giải phương trình 
[image: image442.wmf]20042005
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Ta có x = 3 hoặc x = 4 là nghiệm của phương trình.
· Nếu x < 3 thì 
[image: image443.wmf]x44x1
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. Phương trình vô nghiệm.
· Nếu 3 < x < 4 thì 
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Suy ra:
 
[image: image446.wmf]20042005
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 Vậy phương trình vô nghiệm.

· Nếu x > 4 thì 
[image: image447.wmf]x31
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. Phương trình vô nghiệm.

Vậy phương trình có nghiệm là: x = 3; x = 4.
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